
ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Nhật Khánh An 6/1 7/1 25/08/2009 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 0

2 Cao Minh Hồng Anh 6/1 7/1 05/06/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

3 Lê Phúc Quỳnh Anh 6/1 7/1 10/12/2009 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 5

4 Ngô Dương Hà Anh 6/1 7/1 26/02/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 0

5 Huỳnh Thiên Bảo 6/1 7/1 26/03/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 3

6 Nguyễn Phan Thuỳ Dương 6/1 7/1 24/06/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

7 Lê Hồ Gia Hân 6/1 7/1 23/01/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

8 Nguyễn Gia Hân 6/1 7/1 01/01/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

9 Đặng Lê Thái Hoà 6/1 7/1 06/09/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

10 Lê Vũ Huy Hoàng 6/1 7/1 26/08/2009 Nam 7.5 Khá Tốt 4

11 Lê Quang Huy 6/1 7/1 17/04/2009 Nam 8.2 Giỏi Tốt 0

12 Lê Đắc Hưng 6/1 7/1 09/06/2009 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

13 Lê Hoàng Khang 6/1 7/1 04/09/2009 Nam 7.1 Khá Tốt 0

14 Hồ Yến Khanh 6/1 7/1 01/04/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 2

15 Lê Nguyễn Anh Khôi 6/1 7/1 10/03/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

16 Phan Anh Kiệt 6/1 7/1 14/06/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

17 Nguyễn Thư Kỳ 6/1 7/1 02/06/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

18 Hứa Ngọc Thanh Lam 6/1 7/1 06/11/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

19 Vương Quỳnh Lam 6/1 7/1 14/09/2009 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

20 Trương Bá Minh 6/1 7/1 26/07/2009 Nam 7.2 Khá Tốt 0

21 Võ Bảo Nam 6/1 7/1 26/09/2009 Nam 8.6 Khá Tốt 1

22 Dương Đoàn Bảo Nhi 6/1 7/1 09/04/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 1

23 Nguyễn Khánh Như 6/1 7/1 13/07/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

24 Võ Mỹ Như 6/1 7/1 09/04/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

25 Dương Trúc Phương 6/1 7/1 16/04/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 5

26 Đặng Minh Quang 6/1 7/1 22/08/2009 Nam 8.0 Giỏi Tốt 1

27 Nguyễn Minh Quân 6/1 7/1 07/05/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 0

28 Hoàng Hưng Quốc 6/1 7/1 25/03/2009 Nam 8.2 Giỏi Tốt 0

29 Đinh Nguyễn Linh San 6/1 7/1 27/09/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 6

30 Nguyễn Huỳnh Minh Thảo 6/1 7/1 17/09/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 2

31 Nguyễn Hoàng Minh Thy 6/1 7/1 10/01/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

32 Phạm Lê Thy 6/1 7/1 18/05/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

33 Huỳnh Hữu Trí 6/1 7/1 23/09/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

34 Phan Thành Trung 6/1 7/1 19/11/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 2

35 Ngô Khả Uyên 6/1 7/1 24/11/2009 Nữ 7.4 Khá Tốt 2

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/pcklan898

0907615872GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGUYỄN THỊ HUYỀN

Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/1

Năm học: 2021 - 2022

https://zalo.me/g/pcklan898


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Phan Gia An 6/2 7/2 12/02/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

2 Lê Đức Anh 6/2 7/2 02/03/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

3 Nguyễn Ngọc Minh Anh 6/2 7/2 13/06/2009 Nữ 7.4 Khá Tốt 1

4 Nguyễn Trần Ngọc Anh 6/2 7/2 02/04/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

5 Nguyễn Tuấn Anh 6/2 7/2 16/11/2009 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

6 Phan Tuấn Nam Anh 6/2 7/2 09/04/2009 Nam 8.2 Giỏi Tốt 0

7 Nguyễn Trường Bảo 6/2 7/2 06/08/2009 Nam 7.1 Khá Tốt 1

8 Nguyễn Lâm Bảo Châu CT 7/2 7/19/2009

9 Phạm Minh Đức 6/2 7/2 17/12/2009 Nam 8.2 Giỏi Tốt 0

10 Hứa Phương Hà 6/2 7/2 27/02/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 13

11 Trịnh Ngọc Phước Hải 6/2 7/2 07/05/2009 Nam 9.5 Giỏi Tốt 2

12 Trương Gia Hào 6/2 7/2 02/10/2009 Nam 9.7 Giỏi Tốt 0

13 Lê Ngọc Bảo Hân 6/2 7/2 04/06/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 1

14 Nguyễn Ngọc Gia Hân 6/2 7/2 14/02/2009 Nữ 7.4 Khá Tốt 0

15 Trần Hồ Hữu Hiếu 6/2 7/2 05/01/2009 Nam 9.6 Giỏi Tốt 1

16 Nguyễn Vinh Khánh Hoàng 6/2 7/2 14/06/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 3

17 Đỗ Minh Huy 6/2 7/2 16/08/2009 Nam 6.6 Trung bình Tốt 8

18 Nguyễn Quang Huy 6/2 7/2 22/11/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 3

19 Thẩm Gia Hưng 6/2 7/2 19/09/2009 Nam 7.5 Khá Tốt 0

20 Huỳnh Lê Phước Khang 6/2 7/2 28/10/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 3

21 Tô Đình Khang 6/2 7/2 06/05/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

22 Trần Quốc Khánh 6/2 7/2 13/04/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

23 Nguyễn Đình Khiêm 6/2 7/2 01/10/2009 Nam 7.1 Khá Tốt 0

24 Trần Minh Khoa 6/2 7/2 23/11/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

25 Nguyễn Trần Anh Khôi 6/2 7/2 28/02/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 3

26 Nguyễn Tuấn Kiệt 6/2 7/2 23/11/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 2

27 Nguyễn Hoàng Lâm 6/2 7/2 09/10/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

28 Bùi Phạm Hoàng Long 6/2 7/2 22/05/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

29 Phạm Phan Phước Lộc 6/2 7/2 06/04/2009 Nam 7.3 Khá Tốt 0

30 Hoàng Bảo Minh 6/2 7/2 06/01/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 2

31 Trần Nguyễn Thảo My 6/2 7/2 16/04/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

32 Phan Hiếu Nghi 6/2 7/2 29/10/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

33 Nguyễn Thanh Hoài Ngọc 6/2 7/2 11/12/2009 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 4

34 Vương Gia Phát 6/2 7/2 30/11/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

35 Đặng Minh Phúc 6/2 7/2 22/11/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 2

36 Lê Nam Phương 6/2 7/2 10/01/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

37 Huỳnh Minh Quân 6/2 7/2 04/11/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 1

38 Hồ Hồng Bảo Quyên 6/2 7/2 08/01/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

39 Phạm Quang Tánh 6/2 7/2 07/01/2009 Nam 8.1 Giỏi Tốt 1

40 Nguyễn Trung Thành 6/2 7/2 04/10/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

41 Hoàng Minh Thiên 6/2 7/2 08/07/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 6

42 Trần Ngọc Anh Thư 6/2 7/2 22/09/2009 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 4

43 Lương Ngọc Bảo Thy 6/2 7/2 28/08/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

44 Trần Văn Minh Tiến 6/2 7/2 21/07/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

45 Trương Bá Toàn 6/2 7/2 31/05/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

46 Hồ Thị Thanh Trúc 6/2 7/2 19/03/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 1

47 Ngô Lê Mạnh Tuấn 6/2 7/2 24/02/2009 Nam 9.4 Giỏi Tốt 2

48 Phạm Nguyễn Cát Tường 6/2 7/2 18/12/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

49 Trần Nguyễn An Vinh 6/2 7/2 02/11/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 1

50 Nguyễn Ngọc Phương Vy 6/2 7/2 04/07/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 1

51 Nguyễn Ngọc Tường Vy 6/2 7/2 02/11/2009 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 0

52 Trần Lê Hải Yến 6/2 7/2 10/11/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 3

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/2

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/lmqpjy283

0792411371GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHẠM DU THƯỜNG

https://zalo.me/g/lmqpjy283


ĐT:

STT
Lớp 

cũ
Lớp mới Ngày sinh

Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Hữu Viết An 6/3 7/3 22/11/2009 Nam 7.2 Khá Tốt 0

2 Nguyễn Ngọc Khánh An 6/3 7/3 04/09/2009 Nữ 7.2 Khá Tốt 0

3 Lê Hoàng Trang Anh 6/3 7/3 18/08/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

4 Ngô Lê Anh 6/3 7/3 19/10/2009 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 0

5 Nguyễn Thùy Anh 6/3 7/3 02/10/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

6 Phạm Quỳnh Anh 6/3 7/3 17/10/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

7 Trương Ngọc Quế Anh 6/3 7/3 15/04/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

8 Nguyễn Phạm Khánh Băng 6/3 7/3 31/08/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

9 Nguyễn Hà Uyển Chi 6/3 7/3 12/10/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

10 Nguyễn Ngọc Linh Chi 6/3 7/3 02/10/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

11 Lý Khánh Đoan 6/3 7/3 28/05/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

12 Nguyễn Cao Gia Hân 6/3 7/3 25/12/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

13 Trần Tú Gia Hân 6/3 7/3 24/08/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

14 Lê Thanh Huy Hoàng 6/3 7/3 23/09/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 0

15 Lại Phạm Minh Huy 6/3 7/3 28/10/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

16 Nguyễn Gia Huy 6/3 7/3 21/05/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

17 Nguyễn Thị Xuân Hương 6/3 7/3 22/06/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

18 Lê Minh Khang 6/3 7/3 17/02/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

19 Phan Gia Khang 6/3 7/3 28/07/2009 Nam 7.5 Khá Tốt 0

20 Đặng Thụy Bảo Khánh 6/3 7/3 31/03/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

21 Nguyễn Nhật Tuệ Khánh 6/3 7/3 25/04/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

22 Nguyễn Lê Anh Khoa 6/3 7/3 22/07/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

23 Võ Yến Khoa 6/3 7/3 30/09/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 0

24 Đặng Anh Khôi 6/3 7/3 06/08/2009 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

25 Võ Nguyên Khôi 6/3 7/3 19/01/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

26 Văn Võ Anh Kiệt 6/3 7/3 09/05/2009 Nam 6.2 Trung bình Tốt 0

27 Đỗ Hoàng Khánh Linh 6/3 7/3 22/12/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

28 Lê Vân Long 6/3 7/3 28/03/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 0

29 Đặng Duy Minh 6/3 7/3 30/07/2009 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

30 Trần Trúc Ngân 6/3 7/3 10/07/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

31 Lâm Bảo Nghi 6/3 7/3 22/02/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

32 Hoàng Phan Nghĩa 6/3 7/3 28/05/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

33 Võ Phúc Nguyên 6/3 7/3 23/09/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

34 Nguyễn Lê Uyên Nhi 6/3 7/3 18/08/2009 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

35 Lê Sỹ Quỳnh Như 6/3 7/3 14/09/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 10

36 Nguyễn Thành Phát 6/3 7/3 12/02/2008 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

37 Trần Thanh Phát 6/3 7/3 03/11/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 2

38 Nguyễn Trường Phú 6/3 7/3 02/04/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 0

39 Đặng Lê Bá Phước 6/3 7/3 13/12/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

40 Trần Mai Hồng Phương 6/3 7/3 04/08/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

41 Phan Hồng Quân 6/3 7/3 26/04/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 2

42 Đoàn Khánh Quỳnh 6/3 7/3 08/09/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

43 Đặng Minh Thành 6/3 7/3 12/07/2009 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

44 Phạm Thanh Thảo 6/3 7/3 24/05/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

45 Đinh Nguyễn Quốc Thịnh 6/3 7/3 04/08/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

46 Ngô Thị Kim Thư 6/3 7/3 04/11/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

47 Phạm Đức Trí 6/3 7/3 27/03/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

48 Nguyễn Thành Tuyên 6/3 7/3 21/01/2009 Nam 9.7 Giỏi Tốt 0

49 Phạm Quang Vinh 6/3 7/3 09/12/2009 Nam 7.0 Khá Tốt 0

50 Nguyễn Đình Phương Vy 6/3 7/3 20/01/2009 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 0

51 Võ Phan Bảo Vy 6/3 7/3 10/06/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/3

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/kwahna788

0976807053GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LÊ THỊ THANH HIẾU

https://zalo.me/g/kwahna788


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Phan Thị Thúy An 6/4 7/4 20/04/2009 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

2 Châu Tuấn Anh 6/4 7/4 11/07/2009 Nam 7.3 Khá Tốt 0

3 Nguyễn Hà Tú Anh 6/4 7/4 09/09/2009 Nữ 7.5 Khá Tốt 8

4 Nguyễn Tường Đức Anh 6/4 7/4 16/10/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

5 Nguyễn Hoàng Ngọc Bảo 6/4 7/4 13/12/2009 Nam 7.4 Khá Tốt 12

6 Trần Hải Băng CT 7/4

7 Phan Thanh Bình 6/4 7/4 11/01/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

8 Tô Ánh Dương 6/4 7/4 08/09/2009 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 2

9 Tạ Thành Đạt 6/4 7/4 12/03/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 2

10 Lại Minh Hằng 6/4 7/4 10/10/2009 Nữ 7.8 Khá Tốt 6

11 Đoàn Ngọc Gia Hân 6/4 7/4 21/09/2009 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 0

12 Nguyễn Lâm Ngọc Hân 6/4 7/4 08/01/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

13 Dương Minh Hiếu 6/4 7/4 30/04/2009 Nam 9.4 Giỏi Tốt 2

14 Trần Thái Hòa 6/4 7/4 15/06/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

15 Huỳnh Nguyễn Quang Huy 6/4 7/4 03/05/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 2

16 Triệu Gia Khang 6/4 7/4 01/01/2009 Nam 8.0 Khá Tốt 14

17 Nguyễn Bảo Đăng Khoa 6/4 7/4 22/10/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

18 Trần Hoàng Anh Khôi 6/4 7/4 30/08/2009 Nam 8.1 Giỏi Tốt 0

19 Nguyễn Tuấn Kiệt 6/4 7/4 16/11/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

20 Đỗ Nguyễn Thiên Kim 6/4 7/4 03/10/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 6

21 Lý Ngọc Thanh Lam 6/4 7/4 16/09/2009 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 2

22 Dương Phước Lộc 6/4 7/4 30/08/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

23 Lê Hồng Minh 6/4 7/4 03/04/2009 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

24 Hồ Lưu Hải Ngân 6/4 7/4 07/10/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 0

25 Trần Ngọc Phương Nghi 6/4 7/4 06/03/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 2

26 Nguyễn Hồng Ngọc 6/4 7/4 07/12/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

27 Nguyễn Kim Nguyên 6/4 7/4 25/06/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0

28 Chế Nguyễn 6/4 7/4 23/11/2009 Nam 7.3 Khá Tốt 0

29 Lâm Quyên Nhi 6/4 7/4 23/03/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

30 Kim Quỳnh Như 6/4 7/4 02/02/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 4

31 Lý Thành Phát 6/4 7/4 13/02/2009 Nam 6.7 Trung bình Tốt 4

32 Phạm Hoàng Phúc 6/4 7/4 16/09/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

33 Đỗ Bùi Thiên Phước 6/4 7/4 15/09/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 0

34 Phan Nguyễn Đông Quân 6/4 7/4 10/10/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

35 Đỗ Thủy Quyên 6/4 7/4 09/08/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 2

36 Đoàn Nguyễn Đan Quỳnh 6/4 7/4 25/06/2009 Nữ 7.3 Trung bình Khá 0

37 Trần Minh Thiên 6/4 7/4 21/06/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

38 Nguyễn Ngọc Anh Thư 6/4 7/4 30/11/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

39 Vũ Hoàng Minh Thư 6/4 7/4 28/10/2009 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

40 Phan Quang Tiến 6/4 7/4 25/12/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

41 Lý Bảo Trân 6/4 7/4 03/11/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

42 Đan Minh Triết 6/4 7/4 09/12/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 2

43 Nguyễn Đình Xuân Trúc 6/4 7/4 24/01/2009 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 4

44 Nguyễn Thành Trung 6/4 7/4 29/04/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

45 Đỗ Ngọc Cát Tường 6/4 7/4 26/03/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

46 Lê Hồ Phương Uyên 6/4 7/4 24/08/2009 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 0

47 Nguyễn Mạnh Vinh 6/4 7/4 26/02/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 2

48 Lê Thiên Vũ 6/4 7/4 17/08/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 2

49 Lê Phương Bảo Vy 6/4 7/4 03/02/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

50 Nguyễn Hoàng Khánh Vy 6/4 7/4 31/01/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

51 Tăng Thu Yến 6/4 7/4 21/07/2009 Nữ 7.4 Khá Tốt 0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/4

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/ihqnnz626

0983430949GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGUYỄN PHƯƠNG Ý NHI

https://zalo.me/g/ihqnnz626


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Ngọc Thùy An 6/5 7/5 19/08/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 1

2 Nguyễn Phúc An 6/5 7/5 09/06/2009 Nam 6.0 Trung bình Tốt 0

3 Lê Trần Tuấn Anh 6/5 7/5 28/09/2009 Nam 6.8 Khá Tốt 1

4 Nguyễn Hà Trâm Anh 6/5 7/5 25/07/2009 Nữ 6.2 Trung bình Tốt 0

5 Trần Hoàng Bảo 6/5 7/5 20/01/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 2

6 Lê Bảo Châu 6/5 7/5 11/11/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

7 Nguyễn Tấn Dũng 6/5 7/5 14/09/2009 Nam 6.4 Trung bình Tốt 3

8 Huỳnh Bửu Điền 6/5 7/5 12/06/2009 Nam 8.3 Khá Tốt 9

9 Nguyễn Phạm Duy Hân 6/5 7/5 30/06/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 0

10 Lâm Trọng Hiếu 6/5 7/5 04/02/2009 Nam 6.7 Trung bình Tốt 0

11 Nguyễn Phạm Phú Hưng 6/5 7/5 09/12/2009 Nam 7.3 Khá Tốt 0

12 Trương Gia Hưng 6/5 7/5 08/01/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 1

13 Đôn Tân Khải 6/5 7/5 22/01/2009 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

14 Phan Hải Khang 6/5 7/5 28/09/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 5

15 Phạm Ngọc Phương Khanh 6/5 7/5 26/11/2009 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 2

16 Trần Gia Khiêm 6/5 7/5 23/09/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

17 Đinh Viết Khôi 6/5 7/5 08/08/2009 Nam 7.3 Khá Tốt 0

18 Nguyễn Trung Kiên 6/5 7/5 21/03/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

19 Nguyễn Hoàng Hạ Lam 6/5 7/5 22/07/2009 Nữ 7.9 Khá Tốt 1

20 Võ Phương Linh 6/5 7/5 16/04/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 2

21 Hoàng Bảo Long 6/5 7/5 30/03/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 1

22 Huỳnh Tấn Lộc 6/5 7/5 13/01/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

23 Nguyễn Thanh Lưu 6/5 7/5 20/09/2009 Nam 6.9 Trung bình Tốt 0

24 Trần Hữu Quang Minh 6/5 7/5 28/12/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

25 Lê Nguyễn Hà My 6/5 7/5 23/10/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 2

26 Trà My 6/5 7/5 08/10/2009 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

27 Nguyễn Phạm Yến Nhi 6/5 7/5 10/04/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

28 Võ Trần Thảo Nhi 6/5 7/5 23/12/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 2

29 Bồ Thiên Phúc 6/5 7/5 21/11/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 0

30 Ngô Bùi Minh Quân 6/5 7/5 14/12/2009 Nam 5.5 Trung bình Tốt 0

31 Phạm Hoàng Quân 6/5 7/5 10/10/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

32 Trần Minh Quyền 6/5 7/5 28/06/2009 Nam 7.0 Khá Tốt 0

33 Trần Nguyễn Minh Tâm 6/5 7/5 29/07/2009 Nam 6.0 Trung bình Tốt 2

34 Nguyễn Hòa Anh Thái 6/5 7/5 10/04/2009 Nam 5.3 Trung bình Tốt 3

35 Trần Quang Thành 6/5 7/5 02/06/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 0

36 Hoàng Khải Thiên 6/5 7/5 01/03/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 8

37 Phạm Quang Thịnh 6/5 7/5 20/11/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

38 Phan Minh Thông 6/5 7/5 01/11/2009 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

39 Nguyễn Ngọc Bảo Tiên 6/5 7/5 23/03/2009 Nữ 7.1 Khá Tốt 1

40 Nguyễn Trọng Tín 6/5 7/5 19/10/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 1

41 Lê Hoàng Bảo Trâm 6/5 7/5 07/05/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

42 Liêu Khải Trí 6/5 7/5 11/12/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

43 Phạm Phúc Triều 6/5 7/5 13/09/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 1

44 Dương Hoàng Đông Trúc 6/5 7/5 12/03/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

45 Trần Quang Cẩm Tú 6/5 7/5 16/12/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

46 Nguyễn Đình Anh Tuấn 6/5 7/5 28/04/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/5

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/zfelsw651

0842575787GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM DƯƠNG THỊ CHI

https://zalo.me/g/zfelsw651


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Hồng Khánh An 6/6 7/6 04/03/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

2 Nguyễn Huỳnh Vân Anh 6/6 7/6 02/07/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

3 Phạm Phúc Bảo Anh 6/6 7/6 30/03/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 10

4 Trần Thiên Ân 6/6 7/6 07/05/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

5 Huỳnh Công Bảo 6/6 7/6 14/09/2009 Nam 7.5 Khá Tốt 4

6 Phạm Đình Bảo 6/6 7/6 17/06/2009 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

7 Phan Tiến Dũng 6/6 7/6 15/01/2009 Nam 8.2 Giỏi Tốt 2

8 Đào Nhật Minh Duy 6/6 7/6 03/07/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 0

9 Lê Thành Đạt 6/6 7/6 25/12/2009 Nam 5.9 Trung bình Tốt 0

10 Huỳnh Ngọc Gia Gia 6/6 7/6 03/12/2009 Nữ 8.1 Giỏi Tốt 0

11 Huỳnh Mai Bảo Hân 6/6 7/6 21/01/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

12 Nguyễn Trọng Hiếu CT 7/6 10/23/2009

13 Trần Việt Quốc Huy 6/6 7/6 19/08/2009 Nam 7.0 Khá Tốt 2

14 Võ Phúc Hưng 6/6 7/6 29/09/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 2

15 Trần Bá Hy 6/6 7/6 14/04/2009 Nam 9.8 Giỏi Tốt 2

16 Nguyễn Phúc An Khang 6/6 7/6 31/08/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 2

17 Thân Huỳnh Vy Khanh 6/6 7/6 30/04/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 2

18 Nguyễn Bảo Kim Khánh 6/6 7/6 06/11/2009 Nữ 6.9 Khá Tốt 6

19 Nguyễn Lạc Đăng Khoa 6/6 7/6 09/09/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 0

20 Huỳnh Lê Anh Khôi 6/6 7/6 12/02/2009 Nam 8.0 Khá Tốt 2

21 Nguyễn Trần Phương Linh 6/6 7/6 25/12/2009 Nữ 7.3 Khá Tốt 0

22 Võ Hoàng Long 6/6 7/6 25/05/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

23 Nguyễn Lê Ngọc Minh CT 7/6

24 Võ Bảo Nam 6/6 7/6 09/12/2009 Nam 6.7 Khá Tốt 0

25 Nguyễn Đỗ Khánh Ngân 6/6 7/6 10/11/2009 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 0

26 Diệp Hoàng Minh Nghị 6/6 7/6 26/06/2009 Nam 7.0 Khá Tốt 0

27 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 6/6 7/6 08/12/2009 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 0

28 Nguyễn Thiện Nhân 6/6 7/6 22/10/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

29 Trương Xuân Nhi 6/6 7/6 03/04/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

30 Phan Hoàng Phúc 6/6 7/6 18/11/2009 Nam 8.0 Khá Tốt 0

31 Bùi Nguyên Phúc CT 7/6

32 Nguyễn Minh Quân 6/6 7/6 22/07/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

33 Nguyễn Thanh Nhã Quyên 6/6 7/6 15/05/2009 Nữ 7.0 Khá Tốt 0

34 Phạm Nguyễn Nhã Quỳnh 6/6 7/6 20/08/2009 Nữ 6.6 Khá Tốt 0

35 Nguyễn Hiếu Thiện 6/6 7/6 10/07/2009 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

36 Vũ Lê Tấn Thịnh 6/6 7/6 26/07/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

37 Phạm Phương Minh Thư 6/6 7/6 29/03/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

38 Trần Ngọc Anh Thư 6/6 7/6 26/03/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0

39 Phan Nguyễn Phương Thy 6/6 7/6 22/09/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 0

40 Triệu Ngọc Đoan Trang 6/6 7/6 18/10/2009 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

41 Phan Đỗ Huỳnh Trâm 6/6 7/6 03/12/2009 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 0

42 Đoàn Minh Trí 6/6 7/6 05/03/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 2

43 Đoàn Minh Triết 6/6 7/6 30/12/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 2

44 Lê Quang Trung 6/6 7/6 02/11/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 0

45 Bùi Thụy Minh Tuyết 6/6 7/6 01/03/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/6

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/xofkeu370

0983502835GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LÊ THỊ CẨM TÚ

https://zalo.me/g/xofkeu370


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Hồng Khánh An 6/7 7/7 25/11/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

2 Đặng Ngọc Tố Anh 6/7 7/7 10/07/2009 Nữ 6.6 Trung bình Tốt 0

3 Lê Hoàng Gia Bảo 6/7 7/7 05/04/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

4 Lê Tùng Chi 6/7 7/7 30/11/2009 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 0

5 Nguyễn Trần Quốc Đại 6/7 7/7 21/04/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 0

6 Phạm Thanh Hằng 6/7 7/7 21/12/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 1

7 Phạm Huỳnh Khả Hân 6/7 7/7 19/01/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

8 Nguyễn Bảo Huy 6/7 7/7 08/06/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 0

9 Lê Hồng Thảo Hương 6/7 7/7 16/12/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

10 Nguyễn Trần Quang Khải 6/7 7/7 06/05/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 2

11 Nguyễn Mai Khanh 6/7 7/7 02/10/2009 Nữ 8.0 Giỏi Tốt 0

12 Đào Minh Khoa 6/7 7/7 09/10/2009 Nam 9.5 Giỏi Tốt 3

13 Thái Viết Khôi 6/7 7/7 21/08/2009 Nam 5.4 Trung bình Tốt 1

14 Mai Nguyên Lộc 6/7 7/7 12/04/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 0

15 Nguyễn Lê Quỳnh Mai 6/7 7/7 06/12/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

16 Đặng Công Minh 6/7 7/7 05/06/2009 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0

17 Nguyễn Thái Bảo Ngân 6/7 7/7 06/08/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

18 Võ Thành Nghĩa 6/7 7/7 23/08/2009 Nam 5.6 Trung bình Tốt 3

19 Đặng Hiếu Nhân 6/7 7/7 13/07/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 0

20 Ngô Chí Phong 6/7 7/7 14/10/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 0

21 Đoàn Trọng Phúc 6/7 7/7 14/01/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

22 Nguyễn Minh Quang 6/7 7/7 09/06/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 1

23 La Minh Quân 6/7 7/7 29/08/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 0

24 Ngô Diệp Đan Quỳnh 6/7 7/7 18/05/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

25 Nguyễn Thành Tài 6/7 7/7 12/05/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 0

26 Nguyễn Phương Minh Tâm 6/7 7/7 05/10/2009 Nữ 7.3 Khá Tốt 0

27 Trần Đức Tâm 6/7 7/7 17/11/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

28 Lê Hồng Hiếu Thảo 6/7 7/7 16/12/2009 Nữ 7.4 Khá Tốt 0

29 Dương Quang Thắng 6/7 7/7 30/08/2009 Nam 6.3 Trung bình Tốt 4

30 Nguyễn Minh Thiên 6/7 7/7 05/06/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 0

31 Bùi Phú Thịnh 6/7 7/7 28/07/2009 Nam 8.0 Giỏi Tốt 0

32 Phạm Nguyễn Anh Thơ 6/7 7/7 07/04/2009 Nữ 8.2 Giỏi Tốt 1

33 Bùi Trịnh Minh Thư 6/7 7/7 04/11/2009 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

34 Nguyễn Lý Bảo Tiên 6/7 7/7 08/12/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 1

35 Lâm Thiên Toàn 6/7 7/7 12/04/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 2

36 Phạm Yến Trâm 6/7 7/7 26/06/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

37 Trần Lê Bảo Trân 6/7 7/7 07/01/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

38 Lê Hải Triều 6/7 7/7 08/06/2009 Nam 7.5 Khá Tốt 2

39 Dương Khả Tú 6/7 7/7 27/05/2009 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 1

40 Võ Nguyễn Quang Vinh 6/7 7/7 10/07/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 1

41 Nguyễn Ngọc Như Ý 6/7 7/7 26/08/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 3

42 Nguyễn Ngọc Yên CT 7/7

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/7

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/uolznv775

0938303685GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VƯƠNG NGHI HẠNH NHI

https://zalo.me/g/uolznv775


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Lê Vi Anh 6/8 7/8 10/10/2009 Nữ 8.5 Khá Tốt 1

2 Thái Bá Trường Anh 6/8 7/8 06/02/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 3

3 Đào Gia Bảo 6/8 7/8 12/04/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 8

4 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 6/8 7/8 30/04/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0

5 Huỳnh Quốc Đạt 6/8 7/8 24/06/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

6 Nguyễn Minh Đăng 6/8 7/8 07/01/2009 Nam 8.7 Khá Tốt 0

7 Đỗ Quang Nhật Đăng CT 7/8

8 Phan Nguyễn Phú Đức 6/8 7/8 14/02/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

9 Nguyễn Khánh Hà 6/8 7/8 09/06/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

10 Lê Quỳnh Hoa 6/8 7/8 26/07/2009 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

11 Lê Xuân Hóa 6/8 7/8 18/02/2009 Nam 7.0 Khá Tốt 0

12 Nguyễn Gia Huy 6/8 7/8 16/11/2009 Nam 7.5 Khá Tốt 0

13 Trương Giang Huy 6/8 7/8 14/06/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

14 Giang Minh Khang 6/8 7/8 19/03/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

15 Nguyễn Bảo Đăng Khoa 6/8 7/8 19/04/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

16 Nguyễn Huy Khôi 6/8 7/8 30/10/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 2

17 Trần Tùng Lâm 6/8 7/8 25/06/2009 Nam 7.2 Trung bình Tốt 2

18 Đỗ Hoàng Gia Linh 6/8 7/8 21/10/2009 Nữ 7.2 Trung bình Tốt 0

19 Phạm Châu Phương Linh 6/8 7/8 09/09/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 1

20 Lê Nguyễn Minh Long 6/8 7/8 10/01/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

21 Mai Ngọc Quang Minh 6/8 7/8 10/04/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

22 Sầm Đặng Thảo My 6/8 7/8 09/11/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

23 Quách An Nam 6/14 7/8 17/06/2009 Nam 8.3 Khá Tốt 0

24 Nguyễn Kim Ngân 6/8 7/8 14/10/2009 Nữ 7.8 Khá Tốt 0

25 Vũ Hoàng Nguyên 6/8 7/8 26/12/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

26 Phan Huỳnh Thành Nhân 6/8 7/8 15/09/2009 Nam 5.8 Trung bình Tốt 0

27 Đỗ Tuyết Nhi 6/8 7/8 28/08/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

28 Lê Công Phát 6/8 7/8 08/11/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

29 Vũ Tuấn Phong 6/8 7/8 22/10/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 5

30 Trần Minh Phúc 6/8 7/8 17/09/2009 Nam 8.2 Giỏi Tốt 1

31 Tống Minh Quân 6/8 7/8 22/08/2009 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0

32 Đặng Trúc Quỳnh 6/8 7/8 24/10/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 1

33 Nguyễn Nhật Thanh Thanh 6/8 7/8 28/10/2009 Nữ 6.2 Trung bình Tốt 1

34 Thái Huỳnh Phương Thảo 6/8 7/8 14/10/2009 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 0

35 Càng Phúc Thịnh 6/8 7/8 25/09/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

36 Nguyễn Lê Minh Thư 6/8 7/8 29/06/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

37 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 6/8 7/8 04/08/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

38 Nguyễn Trí Tín 6/8 7/8 10/07/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 0

39 Nguyễn Vi Hương Trà 6/8 7/8 09/10/2009 Nữ 6.2 Trung bình Tốt 0

40 Trịnh Nguyễn Bảo Trân 6/8 7/8 08/05/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

41 Nguyễn Lâm Thanh Tú 6/8 7/8 15/03/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

42 Đồng Duyên Bảo Việt 6/8 7/8 14/07/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

43 Nguyễn Huỳnh Thúy Vy 6/8 7/8 05/06/2009 Nữ 7.4 Khá Tốt 0

44 Nguyễn Trần Thiên Ý 6/8 7/8 20/05/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/davvpy624

0909900726GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM BÙI NGUYỄN HỒNG THỤY

https://zalo.me/g/davvpy624


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

TBM 

Toán

TBM 

Anh

1 Huỳnh Ngọc Hoàng Anh 6/12 7/9 17/11/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0 9.6 9.7

2 Nguyễn Tuấn Anh 6/13 7/9 09/06/2009 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0 9.7 9.0

3 Nguyễn Việt Anh 6/9 7/9 31/07/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0 8.8 7.0

4 Phạm Cao Vương Anh 6/9 7/9 08/11/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0 9.9 8.6

5 Phan Ngọc Anh 6/9 7/9 10/02/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 4 9.1 7.7

6 Trần Nguyễn Tú Anh 6/9 7/9 19/11/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0 9.7 8.3

7 Trần Quang Anh 6/9 7/9 28/08/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0 9.4 7.5

8 Phạm Hoàng Hồng Ánh 6/13 7/9 22/10/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0 9.7 9.2

9 Lê Ngọc Khánh Đan 6/9 7/9 21/07/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 0 9.7 8.2

10 Lương Vũ Hoàng Duy 6/9 7/9 20/05/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 1 9.6 8.3

11 Vũ Hoàng Quỳnh Giao 6/9 7/9 01/02/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0 9.6 9.7

12 Trần Quốc Hải 6/11 7/9 01/01/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0 9.6 8.4

13 Nguyễn Kim Gia Hân 6/9 7/9 22/01/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0 10.0 9.4

14 Mai Minh Hân 6/9 7/9 19/02/2009 Nữ 9.3 Giỏi Tốt 3 9.8 8.6

15 Nguyễn Võ Ngọc Hân 6/9 7/9 25/04/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0 9.7 8.8

16 Phạm Đình Huy 6/9 7/9 20/04/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0 9.6 8.7

17 Lê Trần Anh Huy 6/9 7/9 31/03/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0 8.8 7.8

18 Nguyễn Minh Khang 6/9 7/9 03/06/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 2 9.5 7.1

19 Phạm Mỹ Khanh 6/9 7/9 06/01/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 2 9.2 9.3

20 Nguyễn Võ Thiên Kim 6/9 7/9 20/05/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0 9.2 8.4

21 Nguyễn Hoàng Thiên Kim 6/9 7/9 07/06/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0 10.0 7.3

22 Từ Thiên Kim 6/9 7/9 04/09/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 1 9.7 7.5

23 Nguyễn Hồ Phương Linh 6/9 7/9 02/02/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0 9.5 8.8

24 Ngô Kim Du My 6/9 7/9 18/11/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 2 9.5 6.8

25 Huỳnh Phương Nhi 6/9 7/9 20/06/2009 Nữ 9.9 Giỏi Tốt 1 10.0 9.8

26 Trần Thanh Phong 6/9 7/9 21/02/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0 9.2 8.4

27 Lê Hoàng Anh Phúc 6/9 7/9 09/09/2009 Nam 9.4 Giỏi Tốt 0 9.9 8.5

28 Tạ Ngọc Lan Phương 6/9 7/9 29/04/2009 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 3 8.8 7.4

29 Thái Minh Tâm 6/9 7/9 07/12/2009 Nam 9.4 Giỏi Tốt 1 9.5 9.1

30 Nguyễn Lê Thanh Thảo 6/9 7/9 20/07/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0 9.8 9.5

31 Mai Nguyễn Trí Thiện 6/9 7/9 28/01/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 1 9.2 7.3

32 Phạm Thanh Thúy 6/9 7/9 13/04/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 0 9.7 9.6

33 Đinh Hồng Thụy 6/9 7/9 17/11/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 1 9.8 9.2

34 Đặng Phương Trà 6/9 7/9 18/03/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 1 9.9 9.6

35 Ninh Bảo Trâm 6/9 7/9 27/10/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0 8.9 8.1

36 Võ Bảo Trân 6/9 7/9 16/08/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 2 9.5 8.7

37 Nguyễn Minh Trí 6/9 7/9 14/10/2009 Nam 9.6 Giỏi Tốt 1 9.8 9.6

38 Trần Phạm Thanh Trúc 6/9 7/9 03/03/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 3 9.9 9.7

39 Cao Minh Trung 6/9 7/9 23/10/2009 Nam 9.7 Giỏi Tốt 1 9.9 9.4

40 Nguyễn Minh Tú 6/9 7/9 31/03/2009 Nữ 9.6 Giỏi Tốt 3 9.8 9.2

41 Nguyễn Đức Tùng 6/9 7/9 23/03/2009 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0 9.2 9.3

42 Nguyễn Bá Vinh 6/9 7/9 18/09/2009 Nam 9.5 Giỏi Tốt 0 10.0 9.3

43 Tôn Thiện Vũ 6/14 7/9 09/06/2009 Nam 9.6 Giỏi Tốt 0 9.6 9.5

44 Hoàng Ngọc Vy 6/9 7/9 17/09/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 5 9.2 7.5

45 Nguyễn Hoàng Như Ý 6/12 7/9 01/11/2009 Nữ 9.7 Giỏi Tốt 0 9.8 9.0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/9

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/giudaf342

0384979606GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRẦN THIỆN TRÍ

https://zalo.me/g/giudaf342


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Hà Quốc An 6/10 7/10 10/09/2009 Nam 6.5 Trung bình Tốt 2

2 Vũ Hoài Hoàng An 6/10 7/10 26/05/2009 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 1

3 Hồ Ngọc Tuấn Anh 6/10 7/10 06/03/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 0

4 Nguyễn Gia Bảo 6/10 7/10 03/06/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 0

5 Phan Hà Bân Bân 6/10 7/10 28/04/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 4

6 Phan Gia Bình 6/10 7/10 13/03/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 14

7 Trần Ngọc Nhã Ca 6/10 7/10 16/10/2009 Nữ 8.0 Khá Tốt 1

8 Nguyễn Hoàng Nguyệt Cát 6/10 7/10 14/08/2009 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 2

9 Nguyễn Hoàng Dung 6/10 7/10 13/04/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

10 Phan Nhật Đông 6/10 7/10 18/11/2009 Nam 7.5 Trung bình Tốt 0

11 Lê Nguyễn Tín Đức 6/10 7/10 05/12/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 2

12 Trần Nguyễn Thanh Hằng 6/10 7/10 13/09/2009 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 8

13 Lê Ngọc Bảo Hân 6/10 7/10 10/10/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 0

14 Vương Gia Hân 6/10 7/10 26/01/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 2

15 Nguyễn Hoàng 6/10 7/10 16/08/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 3

16 Nguyễn Nguyên Khang 6/10 7/10 29/12/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

17 Trần Nguyễn Gia Khang 6/10 7/10 13/12/2009 Nam 7.4 Khá Tốt 0

18 Trần Uyên Khanh 6/10 7/10 14/11/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 2

19 Vũ Đăng Khoa 6/10 7/10 16/12/2008 Nam 8.1 Khá Tốt 2

20 Trần Hoàng Khôi 6/10 7/10 12/08/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

21 Trần Nguyễn Trí Kiệt 6/10 7/10 20/09/2009 Nam 7.2 Trung bình Tốt 3

22 Trương Ngọc Ái Linh 6/10 7/10 18/05/2009 Nữ 9.5 Giỏi Tốt 2

23 Nguyễn Hoàng Lộc 6/10 7/10 29/06/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

24 Phạm Hoàng Minh 6/10 7/10 26/12/2009 Nam 7.1 Khá Tốt 0

25 Trần Phạm Bảo My 6/10 7/10 24/04/2009 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 0

26 Phan Nhật Nam 6/10 7/10 18/11/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

27 Trần Ngọc Kim Ngân 6/10 7/10 29/11/2009 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 0

28 Cao Bảo Ngọc 6/10 7/10 21/12/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 2

29 Nguyễn Hoàng Phát 6/10 7/10 03/11/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 2

30 Lê Minh Phúc 6/10 7/10 08/09/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

31 Trần Hải Phước 6/10 7/10 09/07/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

32 Phan Mạnh Quân 6/10 7/10 20/01/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 4

33 Vũ Hoàng Quân 6/10 7/10 03/11/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 1

34 Nguyễn Quốc Tâm 6/10 7/10 13/03/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 6

35 Trần Nghĩa Thái 6/10 7/10 09/03/2009 Nam 6.6 Khá Tốt 0

36 Võ Đại Thắng 6/10 7/10 21/02/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 0

37 La Hoàng Thịnh 6/10 7/10 21/10/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

38 Nguyễn Minh Thuận 6/10 7/10 18/06/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 1

39 Nguyễn Thiệu Song Thư 6/10 7/10 26/12/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 4

40 Bạch Nguyễn Sơn Trà 6/10 7/10 12/09/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

41 Nguyễn Trọng Thiên Tú 6/10 7/10 16/11/2009 Nam 8.1 Trung bình Tốt 0

42 Bùi Nguyễn Cát Tường 6/10 7/10 01/10/2009 Nữ 8.7 Khá Tốt 0

43 Lê Trần Phương Vy 6/10 7/10 06/02/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/10

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/dcqhlq808

0947694220GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LÊ THỊ QUỲNH

https://zalo.me/g/dcqhlq808


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Từ Thanh Hà An 6/13 7/11 03/11/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

2 Nguyễn Ngọc Phương Anh 6/12 7/11 21/07/2009 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

3 Huỳnh Lê Xuân Bách 6/13 7/11 24/01/2009 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

4 Lê Thị Thanh Châu 6/13 7/11 27/03/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

5 Phạm Khúc Minh Châu 6/14 7/11 09/09/2009 Nữ 8.2 Khá Tốt 0

6 Lê Tấn Đạt 6/11 7/11 18/09/2008 Nam 7.9 Trung bình Tốt 0

7 Huỳnh Minh Duy 6/11 7/11 23/08/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

8 Đàm Ngọc Hân 6/11 7/11 30/11/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 1

9 Đặng Ngọc Hân 6/14 7/11 15/06/2009 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 0

10 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 6/11 7/11 18/01/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

11 Lê Hoàng Tuấn Hưng 6/12 7/11 20/06/2009 Nam 6.2 Trung bình Tốt 8

12 Nguyễn Gia Huy 6/14 7/11 05/05/2009 Nam 7.1 Khá Tốt 1

13 Trần Hoàng Huy 6/13 7/11 12/01/2009 Nam 8.3 Khá Tốt 0

14 Hoàng Anh Khôi 6/11 7/11 24/01/2008 Nam 7.5 Trung bình Tốt 2

15 Nguyễn Minh Khôi 6/11 7/11 23/12/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 1

16 Đặng Cửu Hoàng Lam 6/9 7/11 17/10/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

17 Nguyễn Ngọc Thảo Ly 6/12 7/11 27/08/2009 Nữ 7.3 Khá Tốt 4

18 Trần Hoàng Minh 6/13 7/11 03/03/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

19 Điệp Ánh Như My 6/14 7/11 23/05/2009 Nữ 6.9 Khá Tốt 1

20 Đoàn Nhã My 6/11 7/11 23/06/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

21 Nguyễn Phúc Hiếu Nghi 6/13 7/11 17/04/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 1

22 Nguyễn Tấn Nghĩa 6/12 7/11 01/06/2009 Nam 8.1 Giỏi Tốt 1

23 Lê Châu Minh Ngọc 6/14 7/11 05/12/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

24 Nguyễn Thái Ngọc 6/12 7/11 24/09/2009 Nam 7.4 Khá Tốt 0

25 Trần Thị Mỹ Ngọc 6/11 7/11 02/11/2009 Nữ 8.2 Khá Tốt 3

26 Huỳnh Thanh Nhân 6/14 7/11 13/08/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 7

27 Cao Duy Phát 6/14 7/11 26/05/2009 Nam 6.6 Trung bình Tốt 3

28 Thạch Sơn Phát 6/13 7/11 16/11/2009 Nam 6.9 Trung bình Tốt 3

29 Huỳnh Nguyễn Bảo Phúc 6/14 7/11 01/03/2009 Nam 5.6 Trung bình Khá 1

30 Nguyễn Hoàng Thiên Phước 6/9 7/11 02/05/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 0

31 Trần Anh Quang 6/12 7/11 08/05/2009 Nam 6.3 Trung bình Tốt 0

32 Hà Nguyễn Ngọc Sơn 6/14 7/11 21/02/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 0

33 Phạm Thị Thiên Thanh 6/11 7/11 14/05/2009 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 0

34 Ngô Phước Thiện 6/12 7/11 04/11/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

35 Chu Quốc Thịnh 6/11 7/11 15/08/2009 Nam 7.1 Trung bình Tốt 0

36 Nguyễn Ngọc Minh Thuỳ 6/13 7/11 11/10/2009 Nữ 6.0 Trung bình Tốt 4

37 Nguyễn Tuyết Minh Thy 6/12 7/11 09/11/2009 Nữ 7.8 Khá Tốt 1

38 Nguyễn Thủy Tiên 6/12 7/11 28/08/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

39 Trần Minh Tiến 6/12 7/11 03/10/2009 Nam 6.7 Trung bình Tốt 0

40 Trần Vĩnh Tiến 6/13 7/11 04/03/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 0

41 Lê Phạm Anh Tuấn 6/11 7/11 04/08/2008 Nam 6.8 Trung bình Tốt 5

42 Nguyễn Thanh Tùng 6/14 7/11 06/06/2009 Nam 8.6 Khá Tốt 3

43 Phan Trần Tuyết Vân 6/9 7/11 09/08/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

44 Nguyễn Hoàng Tường Vy 6/12 7/11 11/11/2009 Nữ 8.7 Giỏi Tốt 0

45 Lê Huỳnh Kim Xuyến 6/14 7/11 12/03/2009 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 1

46 Nguyễn Như Ý 6/14 7/11 14/11/2009 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

47 Phạm Ngọc Như Ý 6/11 7/11 04/11/2009 Nữ 7.6 Khá Tốt 1

48 Nguyễn Ngọc Yến 6/13 7/11 03/07/2009 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

49 Nguyễn Phương Yến 6/12 7/11 31/03/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 1

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/11

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/mvehnr407

0918911262GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VŨ THỊ CÚC

https://zalo.me/g/mvehnr407


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Võ Gia An 6/12 7/12 27/11/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 1

2 Trần Huy An 6/14 7/12 15/03/2009 Nam 6.7 Trung bình Tốt 4

3 Đỗ Hoàng Thiên Ân 6/11 7/12 06/10/2009 Nữ 7.5 Trung bình Tốt 1

4 Nguyễn Quốc Nam Anh 6/13 7/12 08/05/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 2

5 Nguyễn Trần Minh Anh 6/14 7/12 03/11/2009 Nữ 8.0 Khá Tốt 0

6 Võ Khánh Băng 6/14 7/12 25/11/2009 Nữ 6.8 Trung bình Tốt 2

7 Sử Ngọc Gia Bảo 6/12 7/12 04/12/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 2

8 Lê Ngọc Lan Châu 6/11 7/12 19/08/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

9 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 6/12 7/12 09/04/2009 Nữ 7.5 Khá Tốt 0

10 Nguyễn Thành Danh 6/11 7/12 16/01/2009 Nam 6.6 Trung bình Tốt 1

11 Nguyễn Phương Hân 6/13 7/12 28/12/2009 Nữ 7.3 Trung bình Tốt 0

12 Trần Nguyễn Bảo Hân 6/13 7/12 25/12/2009 Nữ 6.6 Khá Tốt 3

13 Đỗ Huy Hùng 6/13 7/12 11/12/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 0

14 Nguyễn Lê Gia Hưng 6/14 7/12 01/07/2009 Nam 8.0 Giỏi Tốt 0

15 Nguyễn Gia Huy 6/11 7/12 14/11/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 0

17 Nguyễn Nhật Huy 6/12 7/12 13/05/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 0

18 Phan Tùng Hy 6/13 7/12 10/09/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 1

19 Lê Phạm Minh Khang 6/14 7/12 07/03/2009 Nam 7.1 Trung bình Tốt 1

20 Nguyễn Ngô Bảo Khang 6/13 7/12 16/02/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 3

21 Hà Sĩ Khôi 6/12 7/12 26/10/2009 Nam 7.6 Khá Tốt 0

22 Huỳnh Hoàng Kim 6/14 7/12 06/01/2009 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 3

23 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 6/12 7/12 24/08/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

24 Nguyễn Ngọc Mỹ Linh 6/11 7/12 08/07/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 2

25 Trần Ngọc Khánh Linh 6/11 7/12 10/09/2009 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

26 Huỳnh Nhật Luân 6/11 7/12 26/06/2009 Nam 8.4 Khá Tốt 2

27 Dương Quang Minh 6/12 7/12 28/01/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 0

28 Phan Nhật Duy Minh 6/11 7/12 17/10/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 0

29 Nguyễn Thành Nam 6/12 7/12 01/03/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 1

30 Phan Hoài Nam 6/11 7/12 29/07/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 1

31 Nguyễn Kim Ngân 6/12 7/12 27/05/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

32 Dương Hồng Ngọc 6/11 7/12 05/08/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

33 Lê Duy Như Ngọc 6/13 7/12 16/01/2009 Nữ 8.3 Khá Tốt 0

34 Phạm Phúc Nguyên 6/11 7/12 14/10/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 3

35 Dương Trí Nhân 6/12 7/12 26/07/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 1

36 Vũ Hoài Như 6/12 7/12 25/03/2009 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 0

37 Lâm Quang Phát 6/11 7/12 30/04/2009 Nam 9.0 Giỏi Tốt 0

38 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 6/14 7/12 15/09/2009 Nam 7.2 Trung bình Tốt 9

39 Nguyễn Bùi Kim Phụng 6/13 7/12 20/07/2009 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 1

40 Nguyễn Thanh Phương 6/14 7/12 21/02/2007 Nữ 6.0 Trung bình Khá 2

41 Châu Diễm Quỳnh 6/13 7/12 07/09/2009 Nữ 7.3 Khá Tốt 0

42 Ngô Đình Phước Thiện 6/11 7/12 09/05/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 3

43 Bùi Minh Thy 6/13 7/12 04/04/2009 Nữ 6.9 Khá Tốt 0

44 Nguyễn Hồng Thy 6/11 7/12 29/06/2009 Nữ 8.6 Khá Tốt 0

45 Võ Hà Thuỷ Tiên 6/14 7/12 03/04/2009 Nữ 5.6 Trung bình Tốt 3

46 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 6/12 7/12 30/08/2009 Nữ 7.1 Khá Tốt 2

47 Nguyễn Thành Tuấn 6/13 7/12 15/05/2008 Nam 6.3 Trung bình Tốt 11

48 Trần Thanh Tuyền 6/11 7/12 01/02/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

49 Phạm Ngọc Hoàng Yến 6/14 7/12 02/04/2009 Nữ 6.5 Trung bình Tốt 4

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/12

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/bkovku565

0396871915GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGUYỄN THỊ ĐIỆP

https://zalo.me/g/bkovku565


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Lê Hoài An 6/11 7/13 16/02/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

2 Nguyễn Phúc Thiên Ân 6/12 7/13 20/08/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

3 Võ Đức Thiên Ân 6/14 7/13 15/12/2009 Nam 7.3 Trung bình Tốt 0

4 Đoàn Ngọc Hồng Anh 6/12 7/13 23/10/2009 Nữ 7.8 Khá Tốt 0

5 Nguyễn Vương Hoàng Anh 6/14 7/13 12/05/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 3

6 Trần Tuấn Anh 6/11 7/13 06/08/2009 Nam 6.6 Trung bình Tốt 2

7 Vũ Thùy Anh 6/11 7/13 10/01/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

8 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 6/11 7/13 18/01/2009 Nam 8.2 Khá Tốt 0

9 Nguyễn Quang Danh 6/13 7/13 22/05/2009 Nam 5.7 Trung bình Tốt 1

10 Mai Xuân Đạt 6/14 7/13 11/11/2009 Nam 8.4 Giỏi Tốt 0

11 Nguyễn Quốc Duy 6/12 7/13 02/08/2009 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

12 Nguyễn Ngọc Hạnh 6/12 7/13 09/02/2009 Nữ 8.2 Khá Tốt 3

13 Lâm Nguyễn Tuấn Hoan 6/9 7/13 19/08/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 1

14 Trần Phương Huyền 6/12 7/13 24/11/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 1

15 Nguyễn Lê Bảo Khang 6/11 7/13 19/12/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 4

16 Nguyễn Minh Khang 6/9 7/13 29/12/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

17 Nguyễn Thế Khang 6/14 7/13 15/04/2009 Nam 7.0 Trung bình Tốt 0

18 Trần Gia Khang 6/12 7/13 04/10/2008 Nam 6.1 Trung bình Tốt 1

19 Lưu Nguyễn Minh Khôi 6/13 7/13 11/08/2009 Nam 7.4 Khá Tốt 0

20 Nguyễn Hoàng Thùy Linh 6/13 7/13 21/08/2009 Nữ 8.8 Giỏi Tốt 0

21 Trần Hùng Long 6/12 7/13 07/10/2009 Nam 6.3 Trung bình Tốt 1

22 Nguyễn Quốc Gia Lượng 6/12 7/13 27/05/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 0

23 Nguyễn Ngọc Trà My 6/12 7/13 25/02/2009 Nữ 7.6 Trung bình Tốt 4

24 Trần Hải My 6/13 7/13 13/11/2009 Nữ 7.1 Trung bình Tốt 0

25 Vũ Ngọc Nam 6/11 7/13 20/07/2009 Nam 6.8 Trung bình Tốt 0

26 Dương Ngọc Bảo Ngân 6/11 7/13 06/08/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 9

27 Đỗ Phạm Hiếu Nghĩa 6/14 7/13 25/06/2009 Nam 7.9 Khá Tốt 1

28 Phan Nguyễn Thảo Nguyên 6/12 7/13 08/02/2009 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

29 Lê Thiện Nhân 6/11 7/13 29/12/2009 Nam 6.8 Khá Tốt 9

30 Nguyễn Vũ Thành Nhân 6/13 7/13 28/05/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

31 Nguyễn Nhật Pháp 6/13 7/13 23/03/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 2

32 Hoàng Phát 6/12 7/13 18/09/2009 Nam 8.3 Giỏi Tốt 1

33 Bùi Quang Phúc 6/13 7/13 06/02/2009 Nam 9.3 Giỏi Tốt 1

34 Nguyễn Hoàng Phúc 6/13 7/13 18/08/2009 Nam 7.7 Khá Tốt 0

35 Nguyễn Phan Huy Phúc 6/11 7/13 24/10/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 0

36 Nguyễn Diệp Tú Phương 6/11 7/13 06/02/2009 Nữ 6.9 Trung bình Khá 24

37 Nguyễn Đức Trung Quân 6/12 7/13 07/09/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 0

38 Nguyễn Hoàng Quân 6/9 7/13 22/05/2009 Nam 8.5 Giỏi Tốt 0

39 Trần Việt Quang 6/14 7/13 25/03/2009 Nam 8.7 Khá Tốt 0

40 Trần Quốc Thái 6/13 7/13 01/11/2009 Nam 8.5 Khá Tốt 1

41 Đỗ Võ Minh Thư 6/13 7/13 07/09/2009 Nữ 6.6 Trung bình Tốt 0

42 Tạ Ngọc Anh Thư 6/12 7/13 11/07/2009 Nữ 7.5 Khá Tốt 0

43 Trần Minh Thư 6/14 7/13 05/07/2009 Nữ 7.0 Khá Tốt 4

44 Nguyễn Phạm Huỳnh Trâm 6/11 7/13 14/04/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 1

45 Lê Đức Trí 6/9 7/13 29/12/2009 Nam 8.0 Giỏi Tốt 2

46 Võ Ngọc Phương Uyên 6/13 7/13 13/10/2009 Nữ 7.2 Khá Tốt 0

47 Nguyễn Hoàng Phương Vy 6/11 7/13 03/01/2009 Nữ 8.4 Khá Tốt 4

48 Võ Đinh Hạ Vy 6/14 7/13 04/01/2009 Nữ 6.3 Trung bình Tốt 0

49 Trương Thị Bảo Yến 6/11 7/13 23/12/2009 Nữ 9.2 Giỏi Tốt 0

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/13

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/jmxjiy889

0972364589GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM CÙ THỊ QUỲNH

https://zalo.me/g/jmxjiy889


ĐT:

STT Lớp cũ Lớp mới Ngày sinh
Giới 

tính

Điểm

TBCM
Học lực

Hạnh 

kiểm

Số

ngày 

nghỉ

1 Nguyễn Đăng Thiên Ân 6/13 7/14 01/02/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 1

2 Phùng Ngọc Vân Anh 6/9 7/14 03/10/2009 Nữ 8.9 Giỏi Tốt 0

3 Bùi Hà Thiên Ánh 6/11 7/14 05/08/2009 Nữ 9.4 Giỏi Tốt 0

4 Bùi Gia Bảo 6/13 7/14 12/02/2009 Nam 7.8 Khá Tốt 10

5 Nguyễn Hải An Chi 6/13 7/14 07/06/2009 Nữ 9.1 Giỏi Tốt 0

6 Nguyễn Thành Danh 6/12 7/14 13/02/2009 Nam 9.2 Giỏi Tốt 0

7 Nguyễn Châu Anh Dũng 6/13 7/14 14/05/2009 Nam 8.1 Khá Tốt 10

8 Trần Bình Khánh Duy 6/14 7/14 05/10/2009 Nam 8.3 Khá Tốt 1

9 Dương Thị Châu Giang 6/14 7/14 01/06/2009 Nữ 7.0 Khá Tốt 1

10 Nguyễn Phúc Hiển 6/11 7/14 15/05/2009 Nam 9.1 Giỏi Tốt 1

11 Lê Đức Bảo Huy 6/14 7/14 07/03/2009 Nam 6.8 Trung bình Tốt 7

12 Nguyễn Quang Huy 6/11 7/14 30/11/2009 Nam 7.2 Khá Tốt 2

13 Tạ Hữu Khang Hy 6/12 7/14 06/07/2009 Nam 7.2 Trung bình Tốt 0

14 Nghiêm Ngọc Phương Khanh 6/13 7/14 23/12/2009 Nữ 8.4 Giỏi Tốt 1

15 Bùi Trần Anh Khoa 6/14 7/14 21/08/2009 Nam 7.6 Trung bình Tốt 0

16 Đỗ Phúc Thiên Kim 6/9 7/14 19/04/2009 Nữ 8.7 Khá Tốt 0

17 Dương Nguyên Phúc Lâm 6/11 7/14 11/06/2009 Nam 8.7 Giỏi Tốt 0

18 Lê Phương Linh 6/14 7/14 24/08/2009 Nữ 7.9 Khá Tốt 6

19 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 6/13 7/14 21/08/2009 Nữ 8.5 Khá Tốt 0

20 Võ Huỳnh Phi Long 6/14 7/14 03/05/2009 Nam 8.8 Giỏi Tốt 0

21 Nguyễn Tấn Luân 6/14 7/14 07/10/2009 Nam 6.3 Trung bình Tốt 0

22 Vũ Thụy Khánh Mai 6/13 7/14 24/11/2009 Nữ 8.5 Giỏi Tốt 0

23 Lâm Thanh Ngân 6/13 7/14 22/09/2009 Nữ 6.0 Trung bình Tốt 4

24 Tạ Kim Ngân 6/14 7/14 22/01/2009 Nữ 6.7 Trung bình Tốt 2

25 Bùi Dương Khánh Ngọc 6/12 7/14 12/08/2009 Nữ 8.6 Giỏi Tốt 0

26 Đào Khánh Ngọc 6/11 7/14 30/08/2008 Nữ 6.4 Trung bình Tốt 3

27 Lê Thị Mỹ Ngọc 6/14 7/14 09/09/2009 Nữ 5.4 Trung bình Tốt 3

28 Nguyễn Khánh Ngọc 6/13 7/14 17/10/2009 Nữ 7.9 Khá Tốt 0

29 Loại Trần Bá Nguyên 6/13 7/14 08/07/2009 Nam 8.6 Giỏi Tốt 0

30 Võ Lê Xuân Nhi 6/11 7/14 12/05/2009 Nữ 8.2 Khá Tốt 3

31 Nguyễn Đoàn Thiên Phúc 6/12 7/14 19/12/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

32 Nguyễn Hoàng Phúc 6/11 7/14 30/10/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 0

33 Trần Thanh Phương 6/14 7/14 17/01/2009 Nam 6.6 Trung bình Tốt 1

34 Nguyễn Minh Tài 6/12 7/14 28/07/2009 Nam 8.9 Giỏi Tốt 1

35 Bùi Mai Thanh 6/12 7/14 27/08/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 0

36 Trần Thị Thu Thảo 6/13 7/14 21/03/2009 Nữ 7.7 Khá Tốt 3

37 Phạm Bùi Quốc Thiên 6/12 7/14 07/08/2009 Nam 7.3 Trung bình Tốt 0

38 Quan Tường Phúc Thịnh 6/13 7/14 20/03/2009 Nam 7.0 Trung bình Tốt 1

39 Mai Minh Quang Thọ 6/12 7/14 12/09/2009 Nam 6.1 Trung bình Khá 7

40 Trần Quốc Tín 6/14 7/14 26/11/2009 Nam 8.5 Khá Tốt 1

41 Trần Ngọc Bảo Trân 6/12 7/14 11/11/2009 Nữ 8.0 Giỏi Tốt 0

42 Vũ Thanh Trúc 6/14 7/14 22/09/2009 Nữ 6.9 Khá Tốt 0

43 Mai Gia Bảo Trung 6/13 7/14 21/04/2009 Nam 8.0 Khá Tốt 1

44 Trần Khiết Tường 6/14 7/14 02/03/2009 Nữ 9.0 Giỏi Tốt 0

45 Châu Kim Uyên 6/12 7/14 20/10/2009 Nữ 6.9 Trung bình Tốt 1

46 Lê Thụy Thùy Vân 6/11 7/14 08/11/2009 Nữ 7.5 Khá Tốt 2

47 Nguyễn Lê Thảo Vy 6/11 7/14 01/03/2009 Nữ 7.0 Trung bình Tốt 2

48 Nguyễn Trần Đông Vy 6/13 7/14 17/10/2009 Nữ 8.3 Giỏi Tốt 1

49 Trương Phạm Mai Vy 6/14 7/14 24/02/2009 Nữ 7.4 Khá Tốt 4

50 Trần Ngọc Như Ý 6/13 7/14 23/09/2009 Nữ 8.5 Khá Tốt 1

Họ và tên

Năm học: 2021 - 2022

UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HÀ HUY TẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7/14

GROUP ZALO CMHS: https://zalo.me/g/aduafy134

0909023298GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGUYỄN THÚY HẰNG

https://zalo.me/g/aduafy134

